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MÔN : GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
   I/ Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1: Hệ thống chức vụ cơ bản của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam gồm có .…chức vụ cơ bản.
   A. 4. 		      B. 9                      C. 11 	                        D. 12
Câu 2: Hệ thống cấp bậc quân hàm của sĩ quan Q.Đ.N.D Việt Nam gồm:
   A. 12 cấp-3 bậc	B. 3 cấp-12 bậc         	C. 2 cấp-8 bậc. 	        D. 2 cấp-7 bậc.
Câu 3:  Cấp hàm Đô đốc trong Quân chủng Hải quân của Q.Đ.N.D Việt Nam tương đương với cấp hàm .....
   A. Thiếu tướng.   B. Trung tướng. 	  C. Thượng tướng. 	   D. Đại tướng.
Câu 4: Chức vụ Trung đoàn trưởng của sĩ quan Công an nhân dân VN tương đương với chức vụ...
     A. Trưởng CA Phường (Thị trấn)        B. Trưởng CA huyện, (Quận, Thị xã, TP thuộc tỉnh)            
     C. Vụ trưởng                                        D. Tư lệnh 
	Câu 5: Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang gồm những bước 

	nào?

	   A. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

	   B. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

	   C. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

	   D. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

	Câu 6: Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng tiểu đội X khi tập hợp đội hình 

	thành 1 hàng dọc như thế nào?

	   A. “Toàn tiểu đội X, 1 hàng dọc – Tập hợp”

	   B. “Tiểu đội X thành 1 hàng dọc – Tập hợp”

	   C. “Toàn tiểu đội X, thành 1 hàng dọc – Tập hợp”

	   D. “Tiểu đội X chú ý: thành 1 hàng dọc - Tập hợp”


Câu 7:  Sĩ quan Quân chủng phòng không – không quân có cấp hàm cao nhất là: ....
    A. Thiếu tướng.   B. Trung tướng. 	C. Thượng tướng. 	D. Đại tướng.
Câu 8:  ….. ..là bộ phận của quân đội hoạt động ở môi trường địa lí nhất định. 
    A. Quân khu.	B. Quân đoàn. 	C. Quân chủng.	             D. Bộ đội biên phòng.
Câu 9: Nền Quốc phòng toàn dân có những đặc điểm:
    A. Là nền quốc phòng của dân, do dân và vì dân.   
    B. Là nền quốc phòng hoàn toàn chính nghĩa, mang tính tự vệ tích cực.                                                                        
    C. Là nền quốc phòng xây dựng và triển khai theo kiểu phòng thủ tổng hợp.
    D. Cả a, b, c, d, đều đúng.
Câu 10: Hệ thống chức vụ cơ bản của Công an nhân dân Việt Nam gồm có .…chức vụ.
    A. 9. 			 B. 10		          C. 11 	           	 D. 12


Câu 11: Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam gồm: Bộ đội biên phòng, bộ đội địa phương và ...
 A. Bộ đội thường trực                     C. Bộ đội dự bị 
 B. Bộ đội chủ lực                            D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 12: Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được chia làm ... nhóm ngành.
   A. 4                           B. 5                       C. 8                                 D. 9.
Câu 13: Nền QP của ta thuộc loại hình quốc phòng ….
    A. Nhân dân                    B. Quốc gia	              C. Toàn dân		   D. Nhà nước    
Câu 14: Chức năng của Bộ Quốc phòng là …
    A. Lãnh đạo, chỉ huy, quản lí cao nhất của toàn quân.
    B. Bảo đảm trình độ sẵn sàng chiến đấu.
    C. Điều hành các hoạt động quân sự, nghiên cứu đề xuất những chủ trương chung.
    D. B, C đúng.
Câu 15: Sĩ quan QĐND Việt Nam có … tiêu chuẩn chung.
   A. 2                             B. 3                   C. 4                      D.  5
Câu 16: Luật Công an nhân dân Việt Nam hiện hành được Quốc Hội thông qua vào…..
   A. Kỳ họp thứ 8 - QH khóa XI             B. Kỳ họp thứ 3 - QH khóa X              
   C. Kỳ họp thứ 3 - QH khóa XI             D. Kỳ họp thứ 8 - QH khóa XII 
Câu 17: Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và là “Ngày Hội Quốc phòng toàn dân” hằng năm là ngày:
     A. 22/10               B. 18/12	             C. 19/8		   D. 22/12          
Câu 18: Quân nhân chuyên nghiệp trong QĐND Việt Nam có cấp hàm cao nhất là:
    A. Thiếu tướng           B. Trung tá        C. Thượng tá 	      D. Đại tá 
Câu 19:   Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hằng năm là ngày:
    A. 29/9		B. 19/9	            C. 19/8		 D. 22/12	
Câu 20: Hiện nay trên thế giới có mấy loại hình quốc phòng?
     A. 2                      B. 4	              C. 6		   D. 1            
II/ Phần tự luận (5 điểm)
Câu 1:  Em hãy cho biết những tư tưởng chỉ đạo của Đảng về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời Kỳ mới?  (3 điểm)
  Câu 2:  Trình bày nội dung xây dựng tiềm lực Chính trị - tinh thần và nêu các biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân vững mạnh trong thời Kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta? (2 điểm)

ĐÁP ÁN
I/ TRẮC NGHIỆM: (5 Điểm, mỗi câu 0,25 đ) Chọn câu đúng nhất.
	 Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đ/án
	C
	C
	C
	D
	C
	B
	D
	C
	D
	A
	A
	B
	C
	A
	A
	B
	D
	A
	B
	C


 
 II/ TỰ LUẬN: (5 ĐIỂM)
 
  1/ Em hãy cho biết những tư tưởng chỉ đạo của Đảng về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời Kỳ mới?	Nêu đúng 01 tư tưởng chỉ đạo của Đảng về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời Kỳ mới: 0,5 điểm X 06 tư tưởng = 3 điểm
	Nêu đúng chức vụ, theo trình tự từ chức vụ thấp đến chức vụ cao và đủ các chức vụ: 1,5 điểm.
  2/ Trình bày nội dung xây dựng tiềm lực Chính trị - tinh thần và nêu các biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân - an ninh nhân dân vững mạnh trong thời Kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta? (2 điểm)
     Trình bày đúng nội dung xây dựng tiềm lực Chính trị - tinh thần (1 điểm) 
     Trình bày đúng 3 biện pháp (1 điểm) 


